
THỜI GIAN BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ 

Năm học 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-MNCT ngày 8/9/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non Cát Thành) 

 

Thời gian Nội dung hoạt động 

Mùa hè Mùa đông Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

6h45  -> 7h45 7h00 -> 8h00 Đón trẻ 

7h45  -> 8h00 8h00 -> 8h15 Thể dục sáng 

8h00  -> 8h30 8h15 -> 8h45 
Vận động 

 

NBTN 

NBPB 
Âm nhạc 

Thơ 

Truyện 

HĐVĐV 

Tạo hình 

8h30  -> 9h00 8h45 -> 9h15 Chơi ngoài trời 

9h00  -> 9h45 9h15 -> 9h55 Chơi, hoạt động các góc 

9h45  -> 10h00 9h55 -> 10h10 Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa 

10h00  -> 11h00 10h10 ->11h10 Ăn trưa 

11h00  -> 13h30 11h10 ->13h35 Ngủ trưa 

13h30->14h00 13h35-> 14h05 Vận động nhẹ, uống sữa 

14h00  -> 15h00 14h05 -> 15h05 Chơi tập 

15h00->16h00 15h05->16h05 Ăn chiều 

16h00 -> 17h00 16h05 -> 17h00 Chơi, trả trẻ 

 

                                                                                                            Cát Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2025 

                                                                                                       Hiệu trưởng 

 

 

 

 

                                                                                                         Phạm Thị Mận 

 

 



THỜI GIAN BIỂU KHỐI 3 TUỔI 

Năm học 2025-2026  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-MNCT ngày 8/9/2025 

 của Hiệu trưởng trường Mầm non Cát Thành) 

 

Thời gian Nội dung hoạt động 

Mùa hè Mùa đông Thứ 2 Thứ 3 Thứ tư Thứ 5 Thứ 6 

6h30 ->7h50 6h45 -> 8h05 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 

7h50  -> 8h20 8h5 -> 8h35 Khám phá 
Tạo hình(1,3) 

Âmnhạc(2,4) 
Vận động 

Thơ(1,3) 

Truyện(2,4) 
Toán 

8h20 -> 9h00 8h35 -> 9h15 Chơi ngoài trời 

9h00  -> 9h50 9h15 ->10h5 Chơi, hoạt động các góc 

9h50 -> 10h20 10h05 ->10h35 Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa 

10h20  >11h20 10h35 ->11h25 Ăn bữa chính buổi trưa 

11h20  >13h50 11h25 ->13h50 Ngủ trưa 

13h50->14h10 13h55->14h10 Vận động nhẹ, uống sữa 

14h10  >15h20 14h10  >15h20 Chơi, hoạt động theo ý thích 

15h20->15h40 15h20->15h40 Ăn bữa phụ buổi chiều 

15h40 ->16h40 15h40 ->16h40 Vệ sinh, trả trẻ 

 

                                     Cát Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2025 

                                                                                                 Hiệu trưởng 

 

 

 

 

                                                                                                  Phạm Thị Mận 



THỜI GIAN BIỂU KHỐI 4 TUỔI 

Năm học 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-MNCT ngày 8/9/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non Cát Thành) 

 

Thời gian Nội dung hoạt động 

Mùa hè Mùa đông Thứ 2 Thứ 3 Thứ tư Thứ 5 Thứ 6 

6h30 ->7h50 6h45 -> 8h05 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 

7h50  -> 8h20 8h5 -> 8h35 Khám phá 
Tạo hình(1,3) 

Âmnhạc(2,4) 
Vận động 

Truyện(1,3) 

Thơ(2,4) 
Toán 

8h20 -> 9h00 8h35 -> 9h15 Chơi ngoài trời 

9h00  -> 9h50 9h15 ->10h5 Chơi, hoạt động các góc 

9h50 -> 10h20 10h05 ->10h35 Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa 

10h20  >11h20 10h35 ->11h25 Ăn bữa chính buổi trưa 

11h20  >13h50 11h25 ->13h50 Ngủ trưa 

13h50->14h10 13h55->14h10 Vận động nhẹ, uống sữa 

14h10  >15h20 14h10  >15h20 Chơi, hoạt động theo ý thích 

15h20->15h40 15h20->15h40 Ăn bữa phụ buổi chiều 

15h40 ->16h40 15h40 ->16h40 Vệ sinh, trả trẻ 

 

Cát Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2025 

                                                               Hiệu trưởng 

 

 

 

 

                                                                   Phạm Thị Mận 



THỜI GIAN BIỂU KHỐI 5 TUỔI 

Năm học 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-MNCT ngày 8/9/2025 của Hiệu trưởng trường Mầm non Cát Thành) 

 

Thời gian Nội dung hoạt động 

Mùa hè Mùa đông Thứ 2 Thứ 3 Thứ tư Thứ 5 Thứ 6 

6h30 ->7h50 6h45 -> 8h05 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 

7h50  -> 8h30 8h05 -> 8h45 Khám phá 
Tạo hình(1,3) 

Âm nhạc(2,4) 
Thể dục 

Thơ,truyện(1,3) 

Chữ cái(2,4) 
Toán 

8h30  -> 9h05 8h45 -> 9h20 Chơi ngoài trời 

9h05 -> 9h50 9h20 ->10h05 Chơi, hoạt động các góc 

9h50 -> 10h20 10h05 >10h35 Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa 

10h20 >11h20 10h35 >11h25 Ăn bữa chính buổi trưa 

11h20 >13h50 11h25 >13h50 Ngủ trưa 

13h50->14h10 13h55->14h10 Vận động nhẹ, uống sữa 

14h10  -15h20 14h10  -15h20 Chơi, hoạt động theo ý thích 

15h20->15h40 15h20->15h40 Ăn bữa phụ buổi chiều 

15h40 >16h40 15h40 -16h40 Vệ sinh, trả trẻ 

 

                                                    Cát Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2025 

                                                                                                         Hiệu trưởng 

 

 

 

 

                                                                                                         Phạm Thị Mận 

 



 

 

 

 


